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BỘ Y TẾ 

CỤC PHÒNG, CHỐNG  

HIV/AIDS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:          /AIDS-VP 

         

Hà Nội, ngày        tháng 01 năm 2023 

V/v hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu cơ bản 

về phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 
 

 
Kính gửi:  

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố; 

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên, Hải Dương. 

 

Nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh 

AIDS vào năm 2030, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố, các cơ quan liên quan căn cứ vào tình hình dịch 

HIV/AIDS và kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 của tỉnh/thành phố để xây dựng 

kế hoạch, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 tại các Phụ 

lục ban hành kèm theo, phù hợp với tình hình cụ thể của mỗi địa phương, tập trung vào 

các nội dung hoạt động và giải pháp chính: 

1. Thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS 

Đổi mới công tác thông tin, giáo dục, truyền thông trong phòng, chống 

HIV/AIDS để góp phần thực hiện mục tiêu kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030: 

- Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao hiểu biết của người dân về HIV, đặc 

biệt là giảm kỳ thị và phân biệt đối sử với người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ 

cao lây nhiễm HIV tại gia đình, cộng đồng, nơi học tập và làm việc. 

- Tăng cường các hoạt động truyền thông tạo nhu cầu cho nhóm đối tượng đích 

tiếp cận và sử dụng các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS 

để góp phần đạt được các chỉ tiêu phòng, chống HIV/AIDS của địa phương. 

- Thông tin, truyền thông kêu gọi sự tham gia, ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính 

quyền, các nhà lãnh đạo và toàn xã hội cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. 

Tập trung thực hiện các giải pháp thông tin, giáo dục và truyền thông phù hợp 

với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị và theo xu hướng chung của xã hội: 

- Tăng cường truyền thông cả bề rộng và chiều sâu để phù hợp với từng nhóm 

đối tượng; lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập tại cơ sở giáo dục, trong hoạt động 

văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cộng đồng và các 

thiết chế văn hóa cơ sở...  

- Đổi mới thông điệp và kênh truyền thông phù hợp với xu hướng truyền thông 

hiện nay. Phát huy hiệu quả của truyền thông đại chúng, tập trung sử dụng truyền thông 

công nghệ kỹ thuật số. 

- Triệt để lồng ghép vào các hoạt động truyền thông lĩnh vực sức khỏe và xã hội 

trong các sự kiện, hội nghị, hội thảo, tập huấn... Ưu tiên lồng ghép các nội dung truyền 

thông cung cấp dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV tại các khu công nghiệp, các trường 

đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, thành phố có nhiều nam thanh niên. 
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2. Can thiệp giảm tác hại và dự phòng lây nhiễm HIV 

Tập trung triển khai các can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV cho các nhóm đối 

tượng có nguy cơ nhiễm HIV cao như nam quan hệ tình dục đồng giới, người nghiện 

chích ma túy, người chuyển giới nữ, phụ nữ bán dâm và bạn tình, bạn tiêm chích của 

người nhiễm HIV. 

Đa dạng hóa các mô hình cung cấp bao cao su và bơm kim tiêm miễn phí phù 

hợp với nhu cầu của đối tượng sử dụng, kết hợp với mở rộng cung cấp bao cao su, bơm 

kim tiêm qua kênh thương mại; tập trung ưu tiên triển khai cấp bao cao su, bơm kim 

tiêm miễn phí ở các vùng trọng điểm và có điều kiện kinh tế khó khăn. 

Mở rộng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; mở rộng 

cấp phát thuốc tại tuyến cơ sở, cấp phát thuốc nhiều ngày; đổi mới, nâng cao chất lượng 

điều trị cho người nghiện ma túy; xây dựng các mô hình can thiệp cho người sử dụng 

ma túy tổng hợp. 

Mở rộng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV 

(PrEP) ở cả hệ thống công lập và tư nhân. Rà soát, xác định đối tượng ưu tiên cung cấp 

dịch vụ PrEP, mở rộng cung cấp thông tin PrEP cho thanh niên trẻ và nhân viên y tế; 

xây dựng kế hoạch và triển khai đa dạng mô hình, sáng kiến mới trong cung cấp dịch 

vụ PrEP như cung cấp dịch vụ lưu động, dịch vụ PrEP từ xa (Tele PrEP). Thực hiện 

kết nối, chuyển gửi và tư vấn các trường hợp xét nghiệm HIV âm tính có nguy cơ cao 

được tiếp cận với dịch vụ PrEP để dự phòng lây nhiễm HIV. 

3. Tư vấn xét nghiệm HIV, giám sát dịch HIV/AIDS, theo dõi tiến độ hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS 

Tiếp tục triển khai đa dạng hóa các hình thức tư vấn xét nghiệm HIV, bao gồm 

tư vấn, xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế, cộng đồng, xét nghiệm lưu động, tự xét nghiệm 

HIV, chú trọng các hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV cho bạn tình, bạn chích của người 

nhiễm HIV. Chú trọng việc xét nghiệm HIV trong nhóm người quan hệ tình dục đồng 

giới (MSM), đặc biệt nhóm MSM trẻ tuổi ở các trường học và các khu công nghiệp 

đông nam giới. Tăng cường quảng bá các dịch vụ xét nghiệm HIV, triển khai các hoạt 

động tự xét nghiệm HIV, phân phối sinh phẩm tự xét nghiệm qua trang điện tử 

tuxetnghiem.vn. 

Mở rộng các phòng xét nghiệm khẳng định HIV tuyến huyện, đảm bảo chất lượng 

phòng xét nghiệm khẳng định HIV dương tính. Các tỉnh/thành phố chủ động xây dựng 

phương cách xét nghiệm khẳng định HIV tính trong trường hợp các sinh phẩm sẵn có 

không theo giống với phương cách xét nghiệm HIV được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung 

ương khuyến cáo.    

Đảm bảo việc kết nối chuyển gửi các trường hợp xét nghiệm HIV dương tính đến 

dịch vụ điều trị ARV; chuyển gửi các trường hợp nguy cơ cao có kết quả xét nghiệm 

âm tính tới dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV phù hợp.  

Thường xuyên phân tích và dự báo tình hình dịch HIV/AIDS của địa phương, 

xác định các nhóm đang có nguy cơ lây nhiễm HIV cao trên địa bàn, ưu tiên các hoạt 

động tư vấn xét nghiệm HIV cho các nhóm chính làm tăng ca nhiễm mới HIV trên địa 

bàn. Triển khai hoạt động đáp ứng y tế công công cộng với các huyện có những ca xét 

nghiệm nhiễm mới HIV hoặc có số ca phát hiện mới nhiễm HIV tăng. 
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Triển khai ước tính quần thể nguy cơ cao trên địa bàn để có cơ sở ước tính và dự 

báo nguy cơ lây nhiễm HIV trên địa bàn. 

Đối với các tỉnh thuộc diện giám sát trọng điểm HIV, giang mai cần chủ động 

triển khai theo đúng kế hoạch và đảm bảo nâng cao chất lượng giám sát trọng điểm 

HIV, giang mai. 

Tổ chức thực hiện báo cáo ca bệnh và công tác báo cáo số liệu chương trình; tiếp 

tục mở rộng sử dụng phần mềm báo cáo ca bệnh cho các đơn vị xét nghiệm HIV, đơn 

vị giám sát dịch HIV/AIDS; thực hiện chế độ báo cáo hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS theo đúng quy định và qua phần mềm báo cáo trực tuyến. Sử dụng số liệu 

để xác định các khoảng trống chất lượng dịch vụ, lập kế hoạch và cải thiện công tác 

phòng, chống HIV/AIDS.  

4. Điều trị HIV/AIDS 

Tiếp tục thực hiện điều trị ARV sớm cho người nhiễm HIV, thúc đẩy điều trị 

ARV trong ngày và điều trị ARV nhanh, mở rộng điều trị ARV do Bảo hiểm y tế 

(BHYT) chi trả; tiếp tục kết nối, mở rộng điều trị HIV/AIDS trong trại giam, trại tạm 

giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, các cơ sở cai nghiện, 

chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội đảm bảo duy trì điều trị ARV liên tục; triển khai 

quy trình phối hợp giữa cơ sở điều trị HIV/AIDS, bao gồm điều trị HIV trẻ em, với cơ 

sở chăm sóc sức khỏe sinh sản, cơ sở sản khoa, trong điều trị dự phòng lây truyền HIV 

từ mẹ sang con. 

Xây dựng kế hoạch cung cấp xét nghiệm CD4, xét nghiệm tải lượng HIV và các 

xét nghiệm cần thiết khác trong điều trị ARV cho tất cả người nhiễm HIV trên địa bàn; 

xác định cơ sở đủ điều kiện cung cấp các xét nghiệm này do BHYT chi trả; hướng dẫn 

các cơ sở y tế điều trị HIV/AIDS thực hiện cung cấp các xét nghiệm này do BHYT chi 

trả, xét nghiệm cho người bệnh chưa sử dụng được xét nghiệm do BHYT chi trả như 

phạm nhân. 

Hoàn thiện, chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ điều trị HIV/AIDS tại các cơ 

sở y tế, quy trình phối hợp giữa cơ sở điều trị HIV/AIDS với cơ sở điều trị các bệnh 

không lây nhiễm, lao, viêm gan vi rút, bệnh lây truyền qua đường tình dục trong chẩn 

đoán, điều trị và quản lý điều trị người nhiễm HIV; Triển khai sàng lọc, chuyển tiếp và 

quản lý các bệnh không lây nhiễm ở người bệnh HIV. 

Tiếp tục mở rộng điều trị lao tiềm ẩn cho người nhiễm HIV, đặc biệt cho người 

bắt đầu điều trị ARV; phối hợp với cơ sở y tế chẩn đoán và điều trị lao áp dụng các kỹ 

thuật sáng kiến mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao ở người nhiễm HIV. 

Thực hiện sàng lọc bệnh viêm gan vi rút C trên người nhiễm HIV, kết nối chuyển 

gửi người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan C đến các cơ sở có điều trị viêm gan C, đặc 

biệt đến các cơ sở điều trị viêm gan C được BHYT chi trả. Theo dõi, quản lý điều trị 

người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan C. 

Rà soát, chuẩn hóa quy trình lập kế hoạch nhu cầu, điều tiết và báo cáo sử dụng 

thuốc ARV, thuốc điều trị lao tiềm ẩn tại các cơ sở y tế và tại cơ quan đầu mối về 

phòng, chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố. Thu thập biên bản giao nhận thuốc giữa các 

cơ sở điều trị HIV/AIDS trong quá trình điều tiết thuốc, thực hiện thanh quyết toán 

thuốc ARV theo quy định. 
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Cập nhật số liệu về thuốc ARV, điều trị ARV, xét nghiệm tải lượng HIV, điều trị 

lao tiềm ẩn, viêm gan C trên phần mềm HMED.  

5. Đảm bảo nguồn lực 

Tiếp tục kiện toàn và củng cố tổ chức, đảm bảo đủ nhân lực cho công tác 

phòng, chống HIV/AIDS tại các tuyến. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, 

tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phòng, 

chống HIV/AIDS các tuyến, đặc biệt là tuyến tỉnh và tuyến huyện. Tăng cường năng 

lực và huy động y tế tư nhân, các tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng, mạng lưới 

người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ cao tham gia công tác phòng, chống 

HIV/AIDS. 

Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt là các 

hoạt động can thiệp giảm hại, dự phòng, giám sát dịch, truyền thông...  Phê duyệt và 

thực hiện hiệu quả đề án đảm bảo tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS tại các tỉnh, 

thành phố. Mở rộng điều trị HIV/AIDS do bảo hiểm y tế chi trả. Tiếp tục huy động các 

nguồn viện trợ quốc tế cho phòng, chống HIV/AIDS. Tăng cường sự tham gia của các 

cá nhân, tổ chức, khu vực tư nhân tham gia đầu tư và cung cấp dịch vụ phòng, chống 

HIV/AIDS. 

Thông tin trao đổi xin liên hệ Văn phòng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, điện 

thoại 024 3846 0133, email: nmvumoh@gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương (để b/c); 

- PCT. Phạm Đức Mạnh (để biết);   

- Phòng GS, ĐT, DP (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VP. 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Thị Thu Hương 
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